GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

TẠI TRƯỜNG thpt nguyỄn quỐC TRINH
Trong thời gian này, đa số trường học tại các địa phương đang đẩy mạnh triển khai dạy học trực tuyến nhằm duy trì tiến độ học tập của học sinh với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”. Tuy nhiên, với giải pháp này, để đạt được kết quả như mong muốn, các thầy cô giáo gặp không ít khó khăn.
Khó khăn trước hết thuộc về bản thân các nhà giáo. Hình thức dạy học trực tuyến không phải quá mới mẻ, nhưng khi dịch bệnh bùng phát, tất cả các cấp học được yêu cầu sử dụng hình thức dạy học này thì nó mới thực sự được mọi người biết đến rộng rãi. Do việc dạy học trực tuyến, học qua mạng ở trường phổ thông không phải là công việc tiến hành thường xuyên như ở bậc đại học, vì thế khi bắt tay thực hiện, khá nhiều giáo viên lúng túng về kỹ thuật thực hiện. Có nhiều nguyên nhân, song, chủ yếu vẫn là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở nhiều giáo viên còn hạn chế, việc sử dụng các phần mềm học trực tuyến chưa thông thạo dẫn đến thực hiện chưa hiệu quả. Hơn nữa, đa phần giáo viên đã quen với không gian trực tiếp trước học trò, nay đứng trong không gian trực tuyến để giảng bài, nhiều thầy cô sẽ lúng túng hoặc không tự tin khi triển khai bài giảng.
Khó khăn thứ hai thuộc về học sinh. Mặc dù các em khá năng động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác các bài giảng của thầy cô giáo nhưng trên thực tế, hoàn cảnh, điều kiện cơ sở vật chất của gia đình học sinh sẽ chi phối nhiều đến hoạt động học trực tuyến. Bởi lẽ, không phải gia đình nào cũng trang bị được mạng, máy tính, điện thoại thông minh để cho con em mình học tập, nhất là ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, do đặc thù của học trực tuyến nên ý thức học tập của học sinh đóng một vai trò không nhỏ trong việc quyết định đến kết quả học tập của chính các em.Khi dạy và học thì sự tương tác giữa giáo viên và học sinh là yếu tố rất quan trọng. Nếu ở bài giảng trên lớp, sự tương tác được phát huy hiệu quả thì học trực tuyến, giáo viên chủ yếu là thực hiện bài giảng một chiều, học sinh tiếp nhận qua mạng, qua các phương tiện, thời gian để tương tác trực tiếp với giáo viên chưa được đảm bảo. Với những gia đình mà phụ huynh không thành thạo CNTT, cũng như không có thời gian tổ chức, quản lí việc học của con thì chất lượng học tập của các con giảm sút là điều rất dễ nhận thấy. 
Để việc dạy và học trực tuyến đạt kết quả tích cực hơn, chất lượng cao hơn, theo tôi cần có một số giải pháp cần thiết và thực sự hữu ích:
Thứ nhất, cần phải có thiết bị dạy học đối với giáo viên, thiết bị tương tác đối với phụ huynh, học sinh và được kết nối mạng internet. Đặc biệt, nhà trường còn quan tâm sát sao tới những học sinh thuộc diện chính sách, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp thống kê số phụ huynh học sinh sử dụng điện thoại thông minh, ipad, máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay hay những thiết bị có thể kết nối mạng internet. Trước đó, mỗi lớp đã có forum riêng của mình (nhóm zalo) vì vậy việc thống kê này hết sức đơn giản. 
Thứ hai, Ban giám hiệu chỉ đạo các Tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, giao việc cụ thể cho từng giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm phải rà soát và đảm bảo kết nối với 100% phụ huynh, học sinh và các giáo viên bộ môn trong lớp chủ nhiệm; Nhận tài liệu từ các giáo viên bộ môn, gửi vào nhóm cho phụ huynh và học sinh của lớp; Nhận các phản hồi, kết quả học tập của học sinh; Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của con em. Giáo viên bộ môn cần đảm bảo những kiến thức trọng tâm của bài dạy để truyền đạt đến học sinh; Chuẩn bị bài giảng điện tử theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng; Lựa chọn những hình thức giảng dạy, tương tác để thu hút học sinh hào hứng tham gia học tập; Một số thầy cô có thể quay trước video bài giảng để gửi cho học sinh, yêu cầu các em có sự nghiên cứu bài trước khi vào tiết học. Hiện nay có khá nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến như TranS, TeamLink, Google Classroom, Microsoft Teams, Facebook Workplace, Skype, Zoom, Shub Classroom,…Trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 2 phần mềm dạy học online được sử dụng nhiều nhất là Microsoft Teamsvà Zoom. Ngoài những tính năng chung thì hai phần mềm có một số điểm khác biệt được chú ý trong dạy học như sau:

	Tính năng
	Zoom
	Teams

	Bản quyền
	Chỉ người tạo cần có bản quyền, người tham dự không cần
	Quản trị viên IT có thể cho phép mọi người tham dự cuộc họp

	Tài khoản người tham gia
	Không cần tài khoản. Người chủ trì khó xác minh danh tính người tham gia
	Yêu cầu có tài khoản. Các chủ sở hữu sẽ nắm được số lượng cũng như danh tính người tham gia

	Số người tham dự
	Tối đa 100 người
	Tối đa 250 người

	Thời gian cuộc họp
	- Cuộc họp 1-1 không giới hạn

- Cuộc họp nhóm tối đa 40 phút
	Không giới hạn

	Thảo luận nhóm nhỏ
	Phải thoát cuộc họp
	Không cần thoát cuộc họp, có thể dùng và tham dự lại mọi lúc.

	Lưu lại cuộc họp 
	Host lưu cuộc họp một cách thủ công và chỉ lưu trên máy tính
	Cuộc họp được lưu tự động, có thể tải tài liệu lên nhóm và lưu trên Microsoft Stream. Người học có thể dễ dàng truy cập để theo dõi lại bài giảng của giáo viên

	Cùng thuyết trình
	Cùng thuyết trình trên màn hình trực tiếp hoặc trên bảng trắng
	Cùng cộng tác trên các ứng dụng Office 365 hoặc trên bảng trắng

	Quyền riêng tư
	Trang chủ của Zoom lưu ý như sau: “Cho dù bạn có tài khoản Zoom hay không, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ hoặc về bạn khi bạn sử dụng hoặc tương tác với các Sản phẩm của chúng tôi.”
	Microsoft cho biết không sử dụng dữ liệu của bạn cho bất cứ điều gì ngoài việc cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã đăng ký. Công ty tuyên bố họ không quét email, tài liệu hoặc nhóm của bạn để quảng cáo hoặc cho các mục đích không liên quan đến dịch vụ. Microsoft cũng không có quyền truy cập vào nội dung được tải lên của bạn.


Qua đó, có thể thấy trên Microsoft Teams các học sinh, sinh viên và giáo viên không chỉ có thể tạo các lớp học trực tuyến mà còn có thể cộng tác, chia sẻ, trao đổi các tài liệu, bài tập, bài giảng dễ dàng. Qua đó, giúp các học sinh tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn, học tập nhóm hiệu quả hơn. Giáo viên có thể chia sẻ bài tập cho sinh viên, trao đổi bài giảng với đồng nghiệp thuận tiện. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu kiểm soát chất lượng giờ học cũng chủ động và đầy đủ hơn. Microsoft Teams cũng an toàn và bảo mật thông tin người dùng, tài liệu hơn so với Zoom. Microsoft hàng năm đầu tư hàng triệu đô la cho việc nghiên cứu bảo mật. Các tài liệu được chia sẻ trên Teams cũng được lưu trữ và mã hóa an toàn trên hệ thống đám mây. Với Zoom, gần đây có nhiều thông tin về các lỗ hổng bảo mật và rò rỉ thông tin người dùng khiến Zoom giảm độ tin cậy về bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân. Tuy nhiên tạo cuộc họp trên Zoom lại thuận tiện và dễ dàng hơn. Do đó, giáo viên cần nghiên cứu kĩ phần mềm được lựa chọn để có khai thác tối đa chức năng của nó, nhằm phục vụ có hiệu quả cho nhu cầu giảng dạy. 
Thứ ba, trong quá trình giảng dạy, giáo viên tăng cường tương tác với học sinh qua các kênh để nắm bắt ý thức học tập, chất lượng học tập bài học và những khó khăn của học sinh qua bài giảng. Trong tiết học, yêu cầu 100% học sinh bật camera và thực hiện nghiêm các nội quy khác do giáo viên đề ra, tránh để các tác động ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến giờ dạy. Đối với các môn khoa học tự nhiên có thể tăng cường hoạt động vấn đáp giữa thầy và trò, vừa kiểm tra sự tập trung của học sinh, vừa để các em chủ động lĩnh hội kiến thức, tránh việc giáo viên làm việc một chiều. Khi học sinh làm bài tập, giáo viên có thể yêu cầu các em chia sẻ màn hình như hình thức một bạn lên bảng làm bài mẫu giống khi học trực tiếp. Khi đó giáo viên vừa kiểm soát được việc học sinh có tham gia học hay không, vừa để cả lớp cùng theo dõi, kịp thời phát hiện sai lầm và sửa chữa. Những học sinh có dấu hiệu mất tập trung thì càng cần được chú ý nhiều hơn. Nội dung các nhiệm vụ được giao cho học sinh phải đảm bảo tính vừa sức, không mang tính hình thức, bài giảng có thể mang tính chất “học mà chơi, chơi mà học” giữa cô và trò nhưng mang hàm lượng kiến thức cao. Những công cụ hỗ trợ trong dạy học khá nổi tiếng và được nhiều thầy cô sử dụng rất hiệu quả hiện nay như Quizizz, Kahoot,… Với những học sinh tích cực, có kết quả tốt, giáo viên có thể cho điểm thưởng, khen ngợi, đồng thời nhắc nhở, phê bình những học sinh còn chưa tập trung hoặc chưa nghiêm túc. Kết thúc tiết học, giáo viên cần kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình học tập của các em.Giáo viên có thể kiểm tra vở ghi chép, yêu cầu học sinh làm bài tập hoặc làm một bài thực hành, một mô hình học tập,… giúp học sinh có tinh thần trách nhiệm hơn và cũng có hứng thú hơn.
Tóm lại, có thể còn sớm để khẳng định dạy và học trực tuyến là xu thế tất yếu nhưng vẫn nên xem đây là một phương pháp cần thiết, quan trọng, ít nhiều có tính tiết kiệm, và có tính khả thi cao trong bối cảnh giáo dục hiện nay, kể cả không có dịch Covid-19. Nhưng để hoạt động này thực sự có chất lượng, hiệu quả, cần có sự thay đổi dần, thích nghi dần, như là một cách làm quen, cả phía cơ sở giáo dục, người dạy, người học. Và toàn bộ thầy trò THPT Nguyễn Quốc Trinh đều quyết tâm cố gắng hết sức mình nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng học tập, dù tình hình thực tế còn rất nhiều khó khăn.
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